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1 DH31700447 Lê Văn Giàu D17_DDT01
Công ty CP Cơ Điện lạnh Nam 

Thịnh
8-10 Nguyễn Bá Tuyển, F.12, 

Quận Tân Bình, TP.HCM
Đỗ Quang Đạo

2 DH31701782 Sú Mai Quang D17_DDT01
Công ty CP Cơ Điện lạnh Nam 

Thịnh
8-10 Nguyễn Bá Tuyển, F.12, 

Quận Tân Bình, TP.HCM
Đỗ Quang Đạo

3 DH31700864 Lê Phạm Ngọc Tùng D17_DDT01
Công ty CP Công nghệ - Dịch 

vụ Tòa Nhà
47-49 Cây Keo, F. Tam Phú, Q. 

Thủ Đức, TP.HCM
Nguyễn Hùng

4 DH31701555 Nguyễn Phước Khang D17_DDT01 Công ty CP Công nghệ Á Châu
D20/542 Trịnh Quang Nghị, Xã 

Phong Phú, H. Bình Chánh,HCM
Đỗ Quang Đạo

5 DH31700130 Trần Văn Nghĩa D17_DDT01 Công ty CP Công nghệ Á Châu
D20/542 Trịnh Quang Nghị, Xã 

Phong Phú, H. Bình Chánh,HCM
Đỗ Quang Đạo

6 DH31609017 Đỗ Văn Phát D17_DDT01 Công ty CP Công nghệ Á Châu
D20/542 Trịnh Quang Nghị, Xã 

Phong Phú, H. Bình Chánh,HCM
Đỗ Quang Đạo

7 DH31701586 Huỳnh Nguyễn Tuấn Sang D17_DDT01 Công ty CP Công nghệ Á Châu
D20/542 Trịnh Quang Nghị, Xã 
Phong Phú, H. Bình Chánh,HCM

Đỗ Quang Đạo

8 DH31701525 Lê Đại Trường An D17_DDT01
Công ty CP Dược phẩm 

Nutriphar

Thôn Hòn Nghè, Xã Vĩnh Ngọc, 

Nha Trang
Võ Văn Nguyên

9 DH31701237 Huỳnh Nguyễn Gia Tuấn D17_DDT01 Công ty Điện lực Bình Dương
233 Đường 30/4 Phú thọ, Thủ Dầu 

Một, Bình Dương
Nguyễn Hùng

10 DH31701372 Nguyễn Văn Sơn D17_DDT01
Công ty TNHH Điện tử Suyang 184-186 Lê Trọng Tấn - KCN Tân 

Bình
Nguyễn Hùng

11 DH31704400 Phạm Minh Trung D17_DDT01
Công ty TNHH Điện tử Suyang 184-186 Lê Trọng Tấn - KCN Tân 

Bình
Nguyễn Hùng

12 DH31702953 Nguyễn Quang Linh D17_DDT01 Công ty TNHH Huy Thành
Ấp 1, Xã An Phước, H. Long 

Thành, Đồng Nai
Nguyễn Hùng

13 DH31700444 Võ Văn Thăng D17_DDT01 Công ty TNHH Huy Thành
Ấp 1, Xã An Phước, H. Long 

Thành, Đồng Nai
Nguyễn Hùng

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2017

HỌ VÀ TÊN GVHD

NGÀNH: ĐIỆN - ĐIỆN TỬ & ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG



TT MSSV LỚP TÊN ĐƠN VỊ THỰC TẬP ĐỊA CHỈ
GHI 

CHÚ
HỌ VÀ TÊN GVHD

14 DH31601406 Phạm Minh Tuấn D17_DDT01
Công ty TNHH TEAM JMC 

VietNam
189 Ấp 1B, Xã Thành Phú, Bến 

Lức, Long An
Nguyễn Hùng

15 DH31700301 Nguyễn Huy Trường Anh D17_DDT01
Công ty TNHH Thương mại-

Dịch vụ Điện Quang
M6 đường D1, F. Tân Hưng, Quận 

7, TP.HCM
Vũ Hùng Cường

16 DH31700128 Nguyễn Hoàng Cường D17_DDT01
Công ty TNHH Thương mại-

Dịch vụ Điện Quang

M6 đường D1, F. Tân Hưng, Quận 

7, TP.HCM
Vũ Hùng Cường

17 DH31700424 Lê Thành Đại D17_DDT01
Công ty TNHH Thương mại-

Dịch vụ Điện Quang
M6 đường D1, F. Tân Hưng, Quận 

7, TP.HCM
Vũ Hùng Cường

18 DH31701200 Nguyễn Mạnh Đức D17_DDT01
Công ty TNHH Thương mại-

Dịch vụ Điện Quang
M6 đường D1, F. Tân Hưng, Quận 

7, TP.HCM
Vũ Hùng Cường

19 DH31701281 Trương Đỗ Nhật Hoàng D17_DDT01
Công ty TNHH Thương mại-

Dịch vụ Điện Quang

M6 đường D1, F. Tân Hưng, Quận 

7, TP.HCM
Vũ Hùng Cường

20 DH31700023 Giang Mẫn Phong D17_DDT01
Công ty TNHH Thương mại-

Dịch vụ Điện Quang

M6 đường D1, F. Tân Hưng, Quận 

7, TP.HCM
Vũ Hùng Cường

21 DH31700545 Nguyễn Thạch Phú D17_DDT01
Công ty TNHH Thương mại-

Dịch vụ Thế giới Chip

Số 79 tổ 17B, Bình Hóa, Biên 

Hòa, Đồng Nai
Đỗ Quang Đạo

22 DH31701053 Nguyễn Hồng Đức D17_DDT01
Công ty TNHH Xây dựng Dịch 
vụ-Thương mại Việt Hữu Phát

25 Hoàng Dư Khương,F.12 Quận 
10, TP.HCM

Võ Văn Nguyên

23 DH31701290 Đường Anh Duy D17_DDT01
Công ty TNHH Xây dựng Dịch 

vụ-Thương mại Việt Hữu Phát

25 Hoàng Dư Khương,F.12 Quận 

10, TP.HCM
Võ Văn Nguyên

24 DH31700488 Đặng Trung Tài D17_DDT01
CTY TNHH TMDV Xây Dựng 

Kỹ Thuật Cơ Điện Việt. 
192/54 Nguyễn Oanh- F17. Q.Gò 

Vấp, TP.HCM
Trần Lê Quốc Việt

25 DH31702296 Nguyễn Phan Hiếu Trọng D17_DDT02 Công ty CP Cơ điện Đoàn Nhất
122 Phổ Quang, F9, Q. Phú 

Nhuận, TP.HCM
Đinh Đỗ Quang

26 DH31702316 Trần Quốc Huy D17_DDT02
Công ty CP Đầu tư Điện Mặt 

trời Solacom

Thôn Nha Mè, Xã Phong Phú, 

Huyện Tuy Phong, Bình Thuận
Đào Duy Liêm

27 DH31702274 Nguyễn Duy Phi D17_DDT02
Công ty CP Đầu tư-Thương 
mại và Xây dựng Vân Khánh

04 Quang Trung, F11, Quận Gò 
Vấp, TP.HCM

Đinh Đỗ Quang

28 DH31701850 Đặng Minh Thông D17_DDT02 Công ty Điện lực Long An
168 Tuyển Tranh, QL1.P4, Tân 

An, Tỉnh Long An
Nguyễn Đình Sơn

29 DH31701783 Nguyễn Quang Huy D17_DDT02
Công ty TNHH Cơ điện và 

Năng lượng 79
Phước Lợi, Phước Đồng, Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Đào Duy Liêm
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30 DH31701825 Nguyễn Thanh Sơn D17_DDT02
Công ty TNHH Cơ điện và 

Năng lượng 79
Phước Lợi, Phước Đồng, Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Đào Duy Liêm

31 DH31703058 Huỳnh Phúc An D17_DDT02
Công ty TNHH Điện tử Suyang 184-186 Lê Trọng Tấn - KCN Tân 

Bình
Nguyễn Hùng

32 DH31702026 Nguyễn Quốc Cường D17_DDT02
Công ty TNHH Điện tử Suyang 184-186 Lê Trọng Tấn - KCN Tân 

Bình
Nguyễn Hùng

33 DH31702142 Trần Văn Cường D17_DDT02
Công ty TNHH Điện tử Suyang 184-186 Lê Trọng Tấn - KCN Tân 

Bình
Nguyễn Hùng

34 DH31701446 Hồ Bửu Điền D17_DDT02
Công ty TNHH Điện tử Suyang 184-186 Lê Trọng Tấn - KCN Tân 

Bình
Nguyễn Hùng

35 DH31702349 Lương Giang Điền D17_DDT02
Công ty TNHH Điện tử Suyang 184-186 Lê Trọng Tấn - KCN Tân 

Bình
Nguyễn Hùng

36 DH31701937 Châu Chí Dũng D17_DDT02
Công ty TNHH Điện tử Suyang 184-186 Lê Trọng Tấn - KCN Tân 

Bình
Nguyễn Hùng

37 DH31702293 Đinh Nguyễn Châu D17_DDT02
Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ 

điện MEE
Lô HT-E10-6-9 đường số 19, KCN Hiệp 

Phước, Xã Hiệp Phước, H. Nhà Bè
Đỗ Quang Đạo

38 DH31702887 Nguyễn Nhật Tân D17_DDT02
Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ 

điện MEE
Lô HT-E10-6-9 đường số 19, KCN Hiệp 

Phước, Xã Hiệp Phước, H. Nhà Bè
Đỗ Quang Đạo

39 DH31702437 Nguyễn Hoàng Thương D17_DDT02
Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ 

điện MEE
Lô HT-E10-6-9 đường số 19, KCN Hiệp 

Phước, Xã Hiệp Phước, H. Nhà Bè
Đỗ Quang Đạo

40 DH31702428 Lương Anh Tuấn D17_DDT02
Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ 

điện MEE
Lô HT-E10-6-9 đường số 19, KCN Hiệp 

Phước, Xã Hiệp Phước, H. Nhà Bè
Đỗ Quang Đạo

41 DH31702493 Nguyễn Đông Tùng D17_DDT02
Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ 

điện MEE
Lô HT-E10-6-9 đường số 19, KCN Hiệp 

Phước, Xã Hiệp Phước, H. Nhà Bè
Đỗ Quang Đạo

42 DH31702498 Phạm Phan Quốc Bảo D17_DDT02
Công ty TNHH Thương mại-

Dịch vụ Điện Quang

M6 đường D1, F. Tân Hưng, Quận 

7, TP.HCM
Vũ Hùng Cường

43 DH31701993 Lê Minh Khánh D17_DDT02
Công ty TNHH Tự động hóa 

Việt - Mỹ
1873/30 Phạm Thế Hiển, P6, 

Q8,TP.HCM
Trần Văn Lợi

44 DH31702703 Phạm Huỳnh Khánh D17_DDT02
Công ty TNHH Tự động hóa 

Việt - Mỹ
1873/30 Phạm Thế Hiển, P6, 

Q8,TP.HCM
Trần Văn Lợi

45 DH31700509 Lê Đức Mạnh D17_DDT02
Công ty TNHH Tự động hóa 

Việt - Mỹ
1873/30 Phạm Thế Hiển, P6, 

Q8,TP.HCM
Trần Văn Lợi
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46 DH31701456 Huỳnh Tấn Sỹ D17_DDT02
Công ty TNHH Tự động hóa 

Việt - Mỹ
1873/30 Phạm Thế Hiển, P6, 

Q8,TP.HCM
Trần Văn Lợi

47 DH31701895 Nguyễn Trọng Tâm D17_DDT02
Công ty TNHH Tự động hóa 

Việt - Mỹ
1873/30 Phạm Thế Hiển, P6, 

Q8,TP.HCM
Trần Văn Lợi

48 DH31702250 Đặng Minh Toàn D17_DDT02 Điện lực Cẩm Mỹ
Trung tâm Hanh chính, Huyện 

Cẩm Mỹ, Đồng Nai
Nguyễn Đình Sơn

49 DH31700618 Phan Trung Lộc D17_DDT03 Công ty CP Cơ điện Đoàn Nhất
122 Phổ Quang, F9, Q. Phú 

Nhuận, TP.HCM
Đinh Đỗ Quang

50 DH31700438 Phạm Thị Kim Ngọc D17_DDT03 Công ty CP Cơ điện Đoàn Nhất
122 Phổ Quang, F9, Q. Phú 

Nhuận, TP.HCM
Đinh Đỗ Quang

51 DH31703586 Phan Trọng Khương D17_DDT03
Công ty CP Thủy điện Đa 

Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi

80A Trần Phú, Lộc Sơn, Bảo Lộc, 

Tỉnh Lâm Đồng
Tống Văn On

52 DH31701759 Võ Thanh Trà D17_DDT03
Công ty TNHH Điện lực Hiệp 

Phước

99 Phan Văn Bảy, ấp 1, xã Hiệp 

Phước, Nhà Bè, TP.HCM
Nguyễn Đức Thành

53 DH31703285 Đỗ Tiến Đức D17_DDT03
Công ty TNHH Kaise - KCN 

Long Hậu, Long An
Đường số 8, Long Hậu,

 Cần Giuộc, Long An
Võ Văn Nguyên

54 DH31703393 Lê Viết Hiếu D17_DDT03
Công ty TNHH Kaise - KCN 

Long Hậu, Long An
Đường số 8, Long Hậu,
 Cần Giuộc, Long An

Võ Văn Nguyên

55 DH31703464 Bạch Phi Hùng D17_DDT03
Công ty TNHH Kaise - KCN 

Long Hậu, Long An
Đường số 8, Long Hậu,

 Cần Giuộc, Long An
Võ Văn Nguyên

56 DH31703510 Nguyễn Hữu Gia Hưng D17_DDT03
Công ty TNHH Kaise - KCN 

Long Hậu, Long An
Đường số 8, Long Hậu,

 Cần Giuộc, Long An
Võ Văn Nguyên

57 DH31702923 Trần Ngọc Hữu D17_DDT03
Công ty TNHH Kaise - KCN 

Long Hậu, Long An
Đường số 8, Long Hậu,

 Cần Giuộc, Long An
Võ Văn Nguyên

58 DH31703527 Nguyễn Đình Kha D17_DDT03
Công ty TNHH Kaise - KCN 

Long Hậu, Long An
Đường số 8, Long Hậu,
 Cần Giuộc, Long An

Võ Văn Nguyên

59 DH31703283 Nguyễn Quốc Đăng D17_DDT03
Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

Viễn thông Phương Nam
130 đường 40, KDC Tân Quý 

Đông, F. Tân Phong,Q7, TP.HCM
Nguyễn Vũ Thùy

60 DH31702910 Dương Quốc Khánh D17_DDT03
Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

Viễn thông Phương Nam
130 đường 40, KDC Tân Quý 

Đông, F. Tân Phong,Q7, TP.HCM
Nguyễn Vũ Thùy

61 DH31703023 Nguyễn Minh Khánh D17_DDT03
Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

Viễn thông Phương Nam
130 đường 40, KDC Tân Quý 

Đông, F. Tân Phong,Q7, TP.HCM
Nguyễn Vũ Thùy
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62 DH31704231 Nguyễn Minh Thuận D17_DDT03
Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

Viễn thông Phương Nam
130 đường 40, KDC Tân Quý 

Đông, F. Tân Phong,Q7, TP.HCM
Nguyễn Vũ Thùy

63 DH31702905 Đào Tuấn Kiệt D17_DDT03
Công ty TNHH thiết bị công 

nghiệp Hưng Long
10/5C đường Bà Điểm 8, xã Bà 
Điểm, huyện Hóc Môn, Tp.HCM

Nguyễn Đình Sơn

64 DH31702132 Đặng Chí Phong D17_DDT03
Công ty TNHH thiết bị công 

nghiệp Hưng Long

10/5C đường Bà Điểm 8, xã Bà 

Điểm, huyện Hóc Môn, Tp.HCM
Nguyễn Đình Sơn

65 DH31704014 Ngô Thanh Quốc D17_DDT03
Công ty TNHH thiết bị công 

nghiệp Hưng Long
10/5C đường Bà Điểm 8, xã Bà 
Điểm, huyện Hóc Môn, Tp.HCM

Nguyễn Đình Sơn

66 DH31702824 Đỗ Quốc Tính D17_DDT03
Công ty TNHH thiết bị công 

nghiệp Hưng Long
10/5C đường Bà Điểm 8, xã Bà 
Điểm, huyện Hóc Môn, Tp.HCM

Nguyễn Đình Sơn

67 DH31703935 Võ Minh Phát D17_DDT03
Công ty TNHH Thương mại 

Điện Đông Nam Á

D11/54C Quách Điêu, Ấp 4, Vĩnh 

Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM
Nguyễn Đình Sơn

68 DH31704075 Nguyễn Văn Sơn D17_DDT03
Công ty TNHH Thương mại 

Điện Đông Nam Á

D11/54C Quách Điêu, Ấp 4, Vĩnh 

Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM
Nguyễn Đình Sơn

69 DH31703129 Trương Thanh Bình D17_DDT03
Công ty TNHH Thương mại-

Dịch vụ Điện Quang

M6 đường D1, F. Tân Hưng, Quận 

7, TP.HCM
Vũ Hùng Cường

70 DH31703261 Lê Thị Mỹ Duyên D17_DDT03
Công ty TNHH Thương mại-

Dịch vụ Điện Quang
M6 đường D1, F. Tân Hưng, Quận 

7, TP.HCM
Vũ Hùng Cường

71 DH31703684 Nguyễn Hoàng Luân D17_DDT03
Công ty TNHH Thương mại-

Dịch vụ Điện Quang

M6 đường D1, F. Tân Hưng, Quận 

7, TP.HCM
Vũ Hùng Cường

72 DH31703543 Nguyễn Quốc Khánh D17_DDT03
Công ty TNHH TM-DV và 

Viễn thông Huy Long
171 Cao Lỗ,F4, Q8, TP.HCM Tống Văn On

73 DH31703010 Lê Anh Minh D17_DDT03
Công ty TNHH Tự động hóa 

Việt - Mỹ
1873/30 Phạm Thế Hiển, P6, 

Q8,TP.HCM
Trần Văn Lợi

74 DH31702765 Phan Thanh Toàn D17_DDT03
Công ty TNHH Tư vấn-Dịch 

vụ-Đầu tư Song Ngọc

Căn BT B2, 106 Lê Ngã, P. Phú 

Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM
Nguyễn Đình Sơn

75 DH31703711 Huỳnh Nguyễn Quang Mão D17_DDT03
Công ty UNICONINT 

Technology Ltd
Lầu 14, HM Town Building, 412 

Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, HCM
Đinh Đỗ Quang

76 DH31703687 Nguyễn Thành Luân D17_DDT03
CÔNG TY TNHH TM DV 

Công nghệ Vũ Tiến
58/17 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, 

Q12, TP.HCM
Trần Văn Lợi

77 DH31704413 Đặng Quang Trường D17_DDT03
CÔNG TY TNHH TM DV 

Công nghệ Vũ Tiến
58/17 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, 

Q12, TP.HCM
Trần Văn Lợi
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78 DH31703624 Lưu Quán Lợi D17_DDT03
Cty TNHH KỸ Thuật Điện- Tự 

Động Hóa A&E
100 Ký Con, P Nguyễn Thái Bình, 

Q1, TP.HCM
Trần Lê Quốc Việt

79 DH31703669 Nguyễn Hải Long D17_DDT03
Cty TNHH KỸ Thuật Điện- Tự 

Động Hóa A&E
100 Ký Con, P Nguyễn Thái Bình, 

Q1, TP.HCM
Trần Lê Quốc Việt

80 DH31703812 Lê Trung Nghĩa D17_DDT03
Cty TNHH KỸ Thuật Điện- Tự 

Động Hóa A&E

100 Ký Con, P Nguyễn Thái Bình, 

Q1, TP.HCM
Trần Lê Quốc Việt

81 DH31703840 Nguyễn Tấn Nhàn D17_DDT03
CTY TNHH TMDV Xây Dựng 

Kỹ Thuật Cơ Điện Việt. 
192/54 Nguyễn Oanh- F17. Q.Gò 

Vấp, TP.HCM
Trần Lê Quốc Việt

82 DH31703885 Đỗ Minh Nhựt D17_DDT03
CTY TNHH TMDV Xây Dựng 

Kỹ Thuật Cơ Điện Việt. 
192/54 Nguyễn Oanh- F17. Q.Gò 

Vấp, TP.HCM
Trần Lê Quốc Việt

83 DH31700094 Nguyễn Quý Thiên Bằng D17_DDT03
Trung tâm Bảo hành ủy quyền 

Panasonic Việt Tuyến

232 Nguyễn Tiểu La, F8, Quận 10, 

TP HCM
Nguyễn Đình Sơn

84 DH31703170 Dương Chí Chiến D17_DDT03
Trung tâm Bảo hành ủy quyền 

Panasonic Việt Tuyến

232 Nguyễn Tiểu La, F8, Quận 10, 

TP HCM
Nguyễn Đình Sơn

85 DH31704082 Trương Ngọc Sơn D17_DDT03
Trung tâm Bảo hành ủy quyền 

Panasonic Việt Tuyến

232 Nguyễn Tiểu La, F8, Quận 10, 

TP HCM
Nguyễn Đình Sơn

86 DH31701900 Nguyễn Ngọc Trí D17_DDT04
Công ty CP Dịch vụ Thương 
mại và Xây dựng Bắc Nam

195 Cao Văn Lầu, F2, Quận 6, 
TP.HCM

Trần Thị Thu Thảo

87 DH31700881 Nguyễn Quốc Trịnh D17_DDT04
Công ty CP Dịch vụ Thương 

mại và Xây dựng Bắc Nam

195 Cao Văn Lầu, F2, Quận 6, 

TP.HCM
Trần Thị Thu Thảo

88 DH31704143 Bùi Văn Thành D17_DDT04 Công ty CP VES
64 Dương Văn Dương,F Tân Quý, 

Quận Tân Phú, TP.HCM
Đinh Đỗ Quang

89 DH31704390 Diệp Quốc Trung D17_DDT04 Công ty Điện lực Bạc Liêu
39 Tôn Đức Thắng, P1, TP. Bạc 

Liêu
Đinh Đỗ Quang

90 DH31700131 Bùi Quốc Minh Tuấn D17_DDT04
Công ty TNHH Chế tạo máy 

3C-Robot3T

56/24 Bùi Minh Trực, F5, Quận 8, 

TP.HCM
Đinh Đỗ Quang

91 DH31700400 Nguyễn Trọng Hiếu D17_DDT04
Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Vạn Mỹ Khánh
527 Nguyễn Oanh,F6, Quận Gò 

Vấp, TP.HCM
Nguyễn Đức Thành

92 DH31703123 Huỳnh Phước Bình D17_DDT04
Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ 

điện MEE
Lô HT-E10-6-9 đường số 19, KCN Hiệp 

Phước, Xã Hiệp Phước, H. Nhà Bè
Đỗ Quang Đạo

93 DH31704292 Trần Nhật Tín D17_DDT04
Công ty TNHH Kỹ thuật-Xây 

dựng Gò Vấp
157D số 28, P6, Quận Gò Vấp, 

TP.HCM
Đinh Đỗ Quang
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94 DH31703061 Nguyễn Phước An D17_DDT04
Công ty TNHH MTV TM-DV-

KT Hàng hải Sài Gòn
115/9 Phạm Hữu Lầu, F.Phú Mỹ, 

Quận 7, TP.HCM
Trần Thị Thu Thảo

95 DH31703642 Nguyễn Ngọc Linh D17_DDT04
Công ty TNHH MTV TM-DV-

KT Hàng hải Sài Gòn
115/9 Phạm Hữu Lầu, F.Phú Mỹ, 

Quận 7, TP.HCM
Trần Thị Thu Thảo

96 DH31703887 Nguyễn Minh Nhựt D17_DDT04
Công ty TNHH MTV TM-DV-

KT Hàng hải Sài Gòn

115/9 Phạm Hữu Lầu, F.Phú Mỹ, 

Quận 7, TP.HCM
Trần Thị Thu Thảo

97 DH31704281 Trần Minh Tiến D17_DDT04
Công ty TNHH MTV TM-DV-

KT Hàng hải Sài Gòn
115/9 Phạm Hữu Lầu, F.Phú Mỹ, 

Quận 7, TP.HCM
Trần Thị Thu Thảo

98 DH31704296 Nguyễn Huỳnh Trọng Tính D17_DDT04
Công ty TNHH MTV TM-DV-

KT Hàng hải Sài Gòn
115/9 Phạm Hữu Lầu, F.Phú Mỹ, 

Quận 7, TP.HCM
Trần Thị Thu Thảo

99 DH31700846 Nguyễn Văn Long D17_DDT04
Công ty TNHH Sản xuất TM-

DV Phú Phú Hưng

95/61/1 Lê tấn Bê, KP2, Âu Lạc, 

Bình Tân TP.HCM
Trần Thị Thu Thảo

100 DH31700448 Bùi Thanh Bình D17_DDT04
CÔNG TY TNHH TM DV 

Công nghệ Vũ Tiến

58/17 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, 

Q12, TP.HCM
Trần Văn Lợi

101 DH31703298 Vũ Văn Đức D17_DDT04
CÔNG TY TNHH TM DV 

Công nghệ Vũ Tiến

58/17 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, 

Q12, TP.HCM
Trần Văn Lợi

102 DH31702551 Trương Xuân Hoàng D17_DDT04
CÔNG TY TNHH TM DV 

Công nghệ Vũ Tiến
58/17 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, 

Q12, TP.HCM
Trần Văn Lợi

103 DH31702312 Lê Phạm Nhật Huy D17_DDT04
CÔNG TY TNHH TM DV 

Công nghệ Vũ Tiến

58/17 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, 

Q12, TP.HCM
Trần Văn Lợi

104 DH31703735 Vũ Trường Mạnh D17_DDT04
Cty TNHH KỸ Thuật Điện- Tự 

Động Hóa A&E
100 Ký Con, P Nguyễn Thái Bình, 

Q1, TP.HCM
Trần Lê Quốc Việt

105 DH31704852 Lương Duy Minh Thái D17_DDT04
Cty TNHH KỸ Thuật Điện- Tự 

Động Hóa A&E
100 Ký Con, P Nguyễn Thái Bình, 

Q1, TP.HCM
Trần Lê Quốc Việt

106 DH31702298 Đỗ Trung Thắng D17_DDT04
Cty TNHH KỸ Thuật Điện- Tự 

Động Hóa A&E

100 Ký Con, P Nguyễn Thái Bình, 

Q1, TP.HCM
Trần Lê Quốc Việt

107 DH31704406 Trần Quốc Trung D17_DDT04
CTY TNHH TMDV Xây Dựng 

Kỹ Thuật Cơ Điện Việt. 
192/54 Nguyễn Oanh- F17. Q.Gò 

Vấp, TP.HCM
Trần Lê Quốc Việt

108 DH31704863 Nguyễn Huỳnh Thanh Tú D17_DDT04
CTY TNHH TMDV Xây Dựng 

Kỹ Thuật Cơ Điện Việt. 
192/54 Nguyễn Oanh- F17. Q.Gò 

Vấp, TP.HCM
Trần Lê Quốc Việt

109 DH31702281 Dương Thành Việt D17_DDT04
Nhà máy TaNiFood - Công ty 

CP LaviFood
Thửa đất 363 tờ bản đồ 60, xã 

Thạnh Đức, H.Gò Dầu, Tây Ninh
Trần Thị Thu Thảo
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110 DH41704804 Nguyễn Cường Huynh D17_VT01 Công ty CP Viễn Tâm 42 Chấn Hưng, Quận 10, TP. HCM Lê Phước Lâm

111 DH41702865 Lương Hoàng Khương D17_VT01 Công ty CP Viễn Tâm 42 Chấn Hưng, Quận 10, TP. HCM Lê Phước Lâm

112 DH41700232 Châu Hoàng Thuận D17_VT01 Công ty CP Viễn Tâm 42 Chấn Hưng, Quận 10, TP. HCM Lê Phước Lâm

113 DH41704978 Nguyễn Tấn Trọng D17_VT01 Công ty CP Viễn Tâm 42 Chấn Hưng, Quận 10, TP. HCM Lê Phước Lâm

114 DH41702906 Nguyễn Văn Lượm D17_VT01 Công ty Phố Việt
578 Lê Văn Lương, F.Tân Phong, 

Quận 7, TP.HCM
Đào Duy Liêm

115 DH41704444 Lê Thái Tuấn D17_VT01 Công ty Phố Việt
578 Lê Văn Lương, F.Tân Phong, 

Quận 7, TP.HCM
Đào Duy Liêm

116 DH41704405 Trần Khánh Trung D17_VT01
Công ty TNHH giải pháp công 

nghệ thông minh ITS

292/42/6 Bà Hạt, p9, Q10, 

TP.HCM

Nguyễn Thị 

Minh
Thy

117 DH41702673 Nguyễn Minh Vương D17_VT01
Công ty TNHH giải pháp công 

nghệ thông minh ITS

292/42/6 Bà Hạt, p9, Q10, 

TP.HCM

Nguyễn Thị 

Minh
Thy

118 DH41701167 Trần Huỳnh Lâm D17_VT01
Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

Viễn thông Phương Nam
130 đường 40, KDC Tân Quý 

Đông, F. Tân Phong,Q7, TP.HCM
Nguyễn Vũ Thùy

119 DH41703071 Chu Hồng Anh D17_VT01
Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

Viễn thông Phương Nam

130 đường 40, KDC Tân Quý 

Đông, F. Tân Phong,Q7, TP.HCM
Nguyễn Vũ Thùy

120 DH41701402 Du Trần Thành Công D17_VT01
Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

Viễn thông Phương Nam
130 đường 40, KDC Tân Quý 

Đông, F. Tân Phong,Q7, TP.HCM
Nguyễn Vũ Thùy

121 DH41602848 Trần Hải Đạt D17_VT01
Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

Viễn thông Phương Nam
130 đường 40, KDC Tân Quý 

Đông, F. Tân Phong,Q7, TP.HCM
Nguyễn Vũ Thùy

122 DH41703605 Võ Hiền Lâm D17_VT01
Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

Viễn thông Phương Nam

130 đường 40, KDC Tân Quý 

Đông, F. Tân Phong,Q7, TP.HCM
Nguyễn Vũ Thùy

123 DH41702864 Đoàn Thanh Phong D17_VT01
Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

Viễn thông Phương Nam
130 đường 40, KDC Tân Quý 

Đông, F. Tân Phong,Q7, TP.HCM
Nguyễn Vũ Thùy

124 DH41701311 Hồ Tuấn Phong D17_VT01
Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

Viễn thông Phương Nam
130 đường 40, KDC Tân Quý 

Đông, F. Tân Phong,Q7, TP.HCM
Nguyễn Vũ Thùy

125 DH41701704 Hoàng Lê Diên Phúc D17_VT01
Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

Viễn thông Phương Nam
130 đường 40, KDC Tân Quý 

Đông, F. Tân Phong,Q7, TP.HCM
Nguyễn Vũ Thùy
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126 DH41702288 Lê Quang Phước D17_VT01
Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

Viễn thông Phương Nam
130 đường 40, KDC Tân Quý 

Đông, F. Tân Phong,Q7, TP.HCM
Nguyễn Vũ Thùy

127 DH41702804 Phan Thanh Quy D17_VT01
Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

Viễn thông Phương Nam
130 đường 40, KDC Tân Quý 

Đông, F. Tân Phong,Q7, TP.HCM
Nguyễn Vũ Thùy

128 DH41704064 Nguyễn Thanh Sinh D17_VT01
Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

Viễn thông Phương Nam

130 đường 40, KDC Tân Quý 

Đông, F. Tân Phong,Q7, TP.HCM
Nguyễn Vũ Thùy

129 DH41702327 Nguyễn Đình Khôi D17_VT01
Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Vĩnh Vĩnh Hằng
153 Nguyễn Thông, F.9, Quận 3, 

TP.HCM
Nguyễn Quốc Bình

130 DH41703223 Tống Ngọc Dũng D17_VT01
Công ty TNHH Thương mại-
Dịch vụ-Kỹ thuật Ngọc Vạn

41 Phú Hữu,F14, Quận 5, TP.HCM Nguyễn Quốc Bình

131 DH41701178 Phan Anh Tuấn D17_VT01
Công ty TNHH Thương mại-

Dịch vụ-Kỹ thuật Ngọc Vạn
41 Phú Hữu,F14, Quận 5, TP.HCM Nguyễn Quốc Bình

Đinh Thị Phương Thanh TS. Tăng Văn Tơ

Lập bảng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2020

TRƯỞNG KHOA


